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STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam Nữ Địa chỉ gia đình Họ tên bố Họ tên mẹ 

1 Phạm Gia An 1/31/2019 x   
P1811-CC- 

Therkap 
Phạm Mạnh Hùng Bùi Thị Hằng 

2 Vì Nguyên An 7/17/2019 x   N16-LK14-ĐTVP Vi Văn A Vì Phương Thảo 

3 Dư Bảo Anh 6/11/2019   x P3502-V1-VictoriA Dư Đình Thành 
Tào Thị Thanh 

Hương 

4 Ng Hữu Bảo Anh 8/29/2019 x   P2215-K2-Therkap Nguyễn Hữu Lộc Nguyễn Thị Vân 

5 Vũ Ngọc Bích 1/18/2019   x Số 11-LK4- Tổ 8 Vũ Đình Quân Hoàng Thị Xuân 

6 Đào Hải Đăng 5/15/2019 x   Tổ 2 - Phú La Đào Xuân Sơn Vũ Thúy Quỳnh 

7 Mai Hải Đăng 7/17/2019 x   

P1810-Tòa K2-

TDP 

12 

Mai Quang Dương Lưu Thị Thu Hà 

8 Lê Đình Quốc Đạt 3/12/2019 x   Tổ 1 - Phú La Lê Đinh Lam Bùi Thị Thu Huyền 

9 Ng Tất Chí Dũng 6/22/2019 x   
P1306-CT12-

ĐTVP 
Nguyễn Tất Thắng Nguyễn Ngọc Yến 

10 Đỗ Khánh Huyền 3/17/2019   x Tổ 2 - Phú La Đỗ Quang Tú Nguyễn Thanh Lan 

11 Lê Ngọc Khánh 3/30/2019 x   Số 16-TT2 - ĐTVP Lê  Huy Lương Nguyễn Thị Thắm 

12 Ng Duy Kỳ Khoa ,09/2/2019 x   Tổ 1 - Phú La Nguyễn Duy Hưng Đào Thị Mỹ Bình 

13 Lê Ngọc Lam 7/22/2019   x Só 22-TT24-ĐTVP Lê Ngọc Định Vũ Thị Thêu 

14 Hà Phương Loan 5/13/2019   x Tổ 6 - Phú La Hà Tiến Thành Nguyễn Thị Vân 

15 Đỗ Thảo Ngân 7/31/2019   x Tổ 4 - Phú La Đỗ Văn Hưng Đào Thị Thanh 

16 Lê Bảo Ngân 4/17/2019   x Số 70-TT2-ĐTVP Lê Ngọc Hà Bùi Minh Tuyên 

17 Lê Kim Ngân ,05/07/2019   x P2606-CT12 Lê Đình Quảng Phạm Thị Lan Anh 

18 
Ng Hoàng Khôi 

Nguyên 
3/8/2019 x   Tổ 2 - Phú La Nguyễn Hữu Tú Đỗ Thị Phương 

19 Đinh Vũ Anh Thư ,04/8/2019   x P506- Therkap Đinh Đức Anh Vũ Thị Vân 

20 Hoàng Anh Thư 3/24/2019   x Tổ 2 - Phú La 
Hoàng Ngọc 

Vương 
Nguyễn Thị Luyến 

21 Kim Ngọc Anh Thư 6/11/2019   x Tổ 4 - Phú La Kim Tân Phong Phạm T Bích Phương 

22 Lê Minh Trí 4/12/2019 x   Tổ 11 - Phú La Lê Minh Dũng Đào Trần Như Trang 

23 Trần Anh Tú 6/4/2019 x   Tổ 7 - Phú La Trần Văn Giang Dư Thị Dung 

 


